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	Stt
	Họ tên giảng viên
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm lớp thứ 2

	1
	 Nguyễn Sanh Cường
	15 CĐ-TM1
	

	2
	 Nguyễn Văn Danh
	16CĐ-TW1
	

	3
	 Lê Tất Đạt
	17C1-CMT2
	

	4
	 Nguyễn Duy Đạt
	16 LTCĐ-TM
	

	5
	 Đặng Ngọc Đoàn
	17C1-TKW
	

	6
	 Nguyễn Văn Đôn
	Trưởng Bộ môn Mạng và Phần cứng máy tính
	

	7
	 Bùi Văn Dũng
	17C1-LMT1
	17C1-QTM2

	8
	 Nguyễn Vân Giang
	Phó Trưởng Khoa
	

	9
	 Nguyễn Thị Hải Hà
	Giáo vụ Khoa
	

	10
	 Nguyễn Thị Thu Hồng
	15TC-QTM (9+3)
	17C1-THU

	11
	 Lâm Thanh Hùng
	Ý kiến P.TS-ĐT: Khi nào tất cả các Khoa trong trường từ chối chủ nhiệm lớp thì Khoa CNTT mới làm đề xuất cho Thầy Hùng (ghi rõ luôn trong hợp đồng)

	12
	 Trần Việt Khánh
	Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm
	

	13
	 Nguyễn Khoa
	Phó Trưởng Khoa
	

	14
	 Vũ Thị Thái Linh
	Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính
	

	15
	 Nguyễn Văn Minh
	Trưởng Khoa
	

	16
	Nguyễn Cao Phong
	Tổ trưởng Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2020;
	

	
	
	16CĐ-TM1
	17C1-QTM1

	17
	 Lê Quý Hưng Quốc
	16CĐ-TM2
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	18
	 Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	15 CĐ-TP2
	

	19
	Lê Hồng Thái
	Tổ phó Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2020  
	

	
	
	15 CĐ-TM2
	

	20
	 Nguyễn Thị Khánh Thư
	16CĐ-TP2
	

	21
	 Nguyễn Thị Thủy
	16CĐ-TP1
	

	22
	 Võ Anh Trang
	15 CĐ-TW
	

	23
	 Lê Phi Trường
	15TCN-QTM1 (9+3)
	

	24
	 Mai Chiếm Tuấn
	17C1-LMT2
	

	25
	 Nguyễn Ngọc Tuyên
	17C1-CMT1
	

	26
	 Dương Ngọc Vọng
	17C1-ANM
	

	27
	 Trần Vĩnh Xuyên
	15 CĐ-TP1
	

	28
	 Đỗ Thị Hải Yến
	16CĐ-TW2
	

	Giảng viên 2 khoa KHCB + LLCT công tác chủ nhiệm các lớp Khoa CNTT

	1
	Đỗ Thị Thơm
	16 TN-QTM (12+2)
	Khoa LLCT

	2
	Trần Thanh Trúc
	16TC-QTM
	Khoa KHCB

	3
	Trần Thị Ánh Tuyết
	16TCN-QTM1
	Khoa KHCB

	4
	Trịnh Khắc Vũ
	16TCN-QTM2
	Khoa KHCB

	5
	Bùi Thành Dũng
	17T4-CMT
	Khoa LLCT

	6
	Trần Văn Lượng
	17T4-LTM
	Khoa LLCT

	7
	Nguyễn Phú Tân
	17T4-QTM1
	Khoa KHCB

	8
	Lớp mới thêm đang nhờ Khoa KHCB bố trí GVCN
	17T4-QTM2
	Khoa KHCB

	9
	Đinh Thị Huyên
	17T4-TKW
	Khoa LLCT

	10
	Đặng Thị Nhật Minh
	17T4-THU
	Khoa LLCT



